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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: LỊCH SỬ 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 11 

MÔN: LỊCH SỬ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100%. 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

 

 

% tổng 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời 

gian 

Số CH 
Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
Số CH 

Thời 

gian 
TN TL   

1 

Các nước 

châu Á 

giữa hai 

cuộc 

chiến 

tranh thế 

giới (1918 

– 1939) 

Bài 16. Các nước 

Đông Nam Á giữa 

hai cuộc chiến tranh 

thế giới (1918 – 

1939) 

03 2.0 02 2.0 02 - 01 - 08 - - 20% 



2 

Chiến 

tranh thế 

giới thứ 

hai (1939 

– 1945) 

Bài 17. Chiến tranh 

thế giới thứ hai 

(1939 - 1945) 

06 3.0 04 4.0 03 - 01 - 14 - - 35% 

3 

Việt Nam 

từ năm 

1858 đến 

cuối thế 

kỉ xix 

Chủ đề. Nhân dân 

Việt Nam kháng 

chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược 

(1858 - 1884) 

07 3.0 06 6.0 03 - 02 - 18 - - 45% 

Tổng  16 8.0 12 12 08 - 04 - 40 0 45 100 

Tỉ lệ %   40 30 20 10 100 0   

Tỉ lệ chung%  70 30 100  100 



 

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ 

TỔ LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ-GDCD 

NHÓM LỊCH SỬ 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ 

BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT 

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 11 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Các nước 

Châu Á 

giữa hai 

cuộc chiến 

tranh thế 

giới (1918 

– 1939) 

Bài 16. Các 

nước Đông 

Nam Á giữa 

hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

(1918 – 1939) 

 

Nhận biết:  

- Biết được: quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước 

Đông Nam Á sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 

- Biết được: mục tiêu đấu tranh của một số chính đảng đại 

diện cho giai cấp tư sản. 

- Biết được: Một số phong trào đấu tranh tiêu biểu ở Lào và 

Campuchia. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được: sự thành lập mỗi chính đảng ở mỗi quốc gia có 

ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình đấu tranh giành độc 

lập của các quốc gia Đông Nam Á. 

- Hiểu được: nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh 

chống Pháp của Lào và Campuchia bùng nổ. 

Vận dụng: 

 Phân tích được nhiệm vụ chính của Lào và Campuchia trong 

các giai đoạn. 

03 02 02 01 



Vận dụng cao:  

 Đánh giá được điểm khác biệt giữa phong trào đấu tranh 

giành độc lập của Lào và Campuchia sau khi chiến tranh thế 

giới thứ nhất kết thúc. 

 

2 

Chiến 

tranh thế 

giới thứ 

hai (1939-

1945) 

 

 

Bài 17: Chiến 

tranh thế giới 

thứ hai (1939-

1945) 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Biết được nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

- Biết được những sự kiện lớn trongdiễn biến của Chiến 

tranh thế giới thứ hai ở mặt trận châu Âu và mặt trận châu Á-

Thái Bình Dương. 

- Biết được kết cục của chiến tranh.- Biết được những sự 

kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) 

Thông hiểu: 

- Hiểu được tác động những chiến thắng lớn của phe Đồng 

minh chống phát xít có tác động sâu sắc đến cụcdiện của 

chiến tranh. 

Vận dụng: 

Phân tích được nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến 

tranh thế giới thứ hai 

Vận dụng cao:  

- Đánh giá được tác động, hệ quả của Chiến tranh thế giới 

thứ hai và liên hệ được với thực tiễn ngày nay.- Đánh giá 

được vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa 

phát xít. 

 

06 04 03 01 



 

 

3 

Việt Nam 

từ năm 

1858 – 

cuối thế 

kỉ XIX 

Chủ đề: 

Nhân dân 

Việt Nam 

kháng chiến 

chống thực 

dân Pháp 

xâm lược 

(1858 - 1884) 

 

Nhận biết:  

- Biết được ý đồ xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, có 

từ rất sớm. 

- Biết được tình hình Việt Nam trước khi thực thân Pháp 

xâm lược. 

- Biết được quá trình Pháp mở rộng xâm lược cả nước, 

những diễn biến chính trong quá trình mở rộng xâm lược 

Việt Nam của thực dân Pháp. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và nhân 

ta ở Gia Định và các tỉnh Nam Kỳ diễn ra như thế nào từ 

1859 - trước năm 1873. 

- Hiểu được diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của 

nhân dân Bắc Kì, Trung Kì, kết quả, ý nghĩa. 

Vận dụng: 

- Nhận xét các chính sách đối nội và đối ngoại của triều đình 

nhà Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp. 

Vận dụng cao:  

- So sánh được nội dung của 2 bản hiệp ước triều đình phong 

kiến nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp để thấy được nước 

ta đã đi mất chủ quyền độc lập. 

07 06 03 02 

Tổng  16 12 8 4 



 

 

 

 Trên đây là ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử khối 11 của trường THPT Phong Phú  

năm học 2022 - 2023./. 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023 
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